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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 5 - 40 CATALOGUE
ỐNG DẦU THẮNG / ĐƯỜNG ỐNG DẦU

HONDA GOLDWING 2023

Mã EPC EPCDOV0004413
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLDWING
Năm SX 2023
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2023)
Số phụ tùng 26 chi tiết
Tổng giá trị 19,407,763đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 5 - 40
CATALOGUE ỐNG DẦU THẮNG
/ ĐƯỜNG ỐNG DẦU HONDA
GOLDWING 2023
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho
HONDA GOLDWING (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-40-catalogue-ong-d
au-thang-duong-ong-dau-honda-goldwing-2023--
EPCDOV0004413 — mở link hoặc quét QR bên phải để xem
sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 26 chi tiết

Có giá tham
khảo: 26/26

Tổng giá trị:
19,407,763đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (26 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 5 - 40 CATALOGUE ỐNG DẦU THẮNG /
ĐƯỜNG ỐNG DẦU HONDA GOLDWING 2023:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Giá đỡ ống dây phanh 38522-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

38522MKCA00 1 78,087đ

2 Giá đỡ phanh sau A 43156-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

43156MKCA00 1 310,714đ

3 Kẹp ống phanh sau 43157-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

43157MKCA00 1 114,327đ

4 Kẹp A phanh sau 43158-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

43158MKCA00 1 114,327đ

6 Kẹp B phanh sau 43159-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

43159MKCA00 1 109,356đ

8 Kẹp ống phanh 43161-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

43161MKCA00 1 102,487đ

9 Kẹp phanh sau C 43164-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

43164MKCA00 1 149,121đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

10 Kẹp phanh sau D 43167-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

43167MKCA00 1 109,356đ

11 Ống dầu phanh sau B 43313-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

43313MKCA01 1 2,415,741đ

12 Ống phanh sau C 43314-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

43314MKCA00 1 1,032,995đ

13 ống dầu phanh sau C 43315-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

43315MKCA01 1 1,127,348đ

14 Ống phanh A 43322-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

43322MKCA01 1 2,405,980đ

15 Ống phanh B 43323-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

43323MKCA00 1 953,284đ

16 Ống phanh B 43324-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

43324MKCA01 1 967,924đ

17 Ống phanh trước B 45126-MLJ-A01 HONDA
GOLDWING

45126MLJA01 1 2,405,980đ

18 Ống phanh trước C 45127-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

45127MKCA00 1 5,340,657đ

19 Ống phanh trước C 45128-MLJ-A01 HONDA
GOLDWING

45128MLJA01 1 1,137,107đ

20 Kẹp giữ phanh trước 45157-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

45157MKCA00 1 73,205đ

21 Bu lông 6x12 90013-GHB-610 HONDA CB 500,
REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

90013GHB610 1 36,008đ

22 Bu lông 6x14 90013-GHB-620 HONDA CB 650,
REBEL 1100

90013GHB620 1 87,817đ

23 Bu lông 6X22 90106-MFF-D00 HONDA
GOLDWING

90106MFFD00 1 67,460đ

24 Bu lông 6x31 90138-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90138MKCA00 1 74,443đ

25 Chốt dầu 10X22 90145-MS9-612 HONDA CB
500, MSX 125, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL
500, SH 125, SH 350, SUPER CUB, WAVE 100

90145MS9612 1 62,963đ

26 Vòng đệm bu lông dầu 90545-300-000 HONDA
Xe Ga, Xe Số

90545300000 1 21,708đ

27 Kẹp ống phanh 6.8x2 90661-MCA-003 HONDA
CB300R, GOLDWING

90661MCA003 1 65,212đ

28 Bu lông SH 6x14 96001-060-1407 HONDA SH
300

960010601407 1 44,156đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLDWING · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

https://panel.dov.vn
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=HONDA+
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1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-40-catalogue-ong-dau-thang-duong-ong-dau-honda-goldw
ing-2023--EPCDOV0004413 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 5 - 40 CATALOGUE
ỐNG DẦU THẮNG / ĐƯỜNG ỐNG DẦU HONDA
GOLDWING 2023 (EPCDOV0004413)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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